
IEEP Student Progress Record

LECTURER: MS. LAURA

CLASS: EAP A STARTING DATE: 8/10/2018

Total Classwork Participation Absent Late Classwork (20%)
Weekly Vocab 

Tests (20%)

Speaking 

Tasks (10%)

Midterm 

(15%)

Participation 

(10%)

Final Test 

(25%)
Total

1 1858001 Hà Khánh Dũng 75% 55% 70 0 0 70% 74% 67% 75% 73% 75% 72% IELTS 1

2 1858004 Trần Nguyễn Kim Hoàn 85% 69% 65 4 0 73% 77% 67% 75% 65% 85% 75% IELTS 1

3 1858005 Nguyễn Thanh Hoàng A.P.F 34 0 0%

4 1858009 Trương Khánh Ngọc 70% 66% 65 4 0 69% 47% 67% 75% 65.00% 70% 70% IELTS 1

5 1858011 Bùi Huỳnh Tuyết Nhi 65% 73% 65 2 2 80% 61% 100% 70% 65% 65% 74% IELTS 1

6 1859006 Phan Lai Công Đạt 65% 36% 65 9 1 27% 31% 33% 65% 65% 65% 46% EAP A.P.-F

7 1859008 Nghiêm Quý Ánh Diệp 95% 32% 65 13 5 24% 44% 0% 85% 65% 95% 54% EAP A.P.-F

8 1859010 Phạm Minh Duy A.P.F 75% 56% 70 8 1 61% 45% 100% 75% 73% 75% 70% EAP A.P.-F

9 1859017 Trần Tô Đông Hoàng 75% 14% 65 4 1 25% 74% 0% 85% 70% 75% 50% EAP A.P.-F

10 1859018 Đặng Huy Hoàng A.P.F 85% 56% 70 7 1 40% 61% 100% 85% 73% 85% 64% EAP A.P.-F

11 1859021 Vương Quang Huy 75% 24% 70 7 2 30% 33% 67% 70% 68% 75% 53% EAP A.P.-F

12 1859025 Thái Quang Lâm A.P.F * 58% 70 6 2 66% 74% 67% 85% 73% PASS IELTS

13 1859030 Bùi Nguyễn Hoàng Long 85% 40% 75 2 2 46% 65% 100% 85% 80% 85% 68% IELTS 1 A.P.-F

14 1859039 Nguyễn Vũ Anh Quân 85% 36% 70 8 1 41% 49% 67% 75% 78% 85% 62% IELTS 1

15 1859043 Bùi Nhật Tân 85% 52% 70 8 1 61% 66% 33% 85% 78% 85% 71% IELTS 1

16 1859047 Nguyễn Hữu Minh Trạng 85% 59% 70 10 0 80% 78% 67% 85% 68% 85% 80% IELTS 1 A.P.
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